
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 9.500.000 10.558.470 13.196.210 139% 125%

I Thu cân đối NSNN 9.500.000 5.599.317 5.358.204 56% 96%

1 Thu nội địa 8.800.000 4.989.644 4.909.061 56% 98%

2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 700.000 592.878 426.376 61% 72%

4 Thu viện trợ

5 Thu huy động, đóng góp 16.795 22.766

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 4.959.152 7.838.006  

B TỔNG CHI NSĐP 19.094.445 9.679.744 11.970.926 63% 124%

1 Chi đầu tư phát triển 8.565.693 3.836.471 5.928.862 69% 155%

2 Chi thường xuyên 10.015.088 5.838.922 6.041.290 60% 103%

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 

vay
1.700 1.061 774 46% 73%

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510 3.290

5 Dự phòng ngân sách 330.171

6 Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 63.002

7 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 117.281

C BỘI THU NSĐP 14.400 3.562 3.312 23% 93%

D CHI TRẢ NỢ GỐC 24.700 3.562 3.312 13% 93%
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